
DANH SÁCH ID TEAMS MICROSOFT CỦA HỌC SINH

STT Mã học sinh sở Họ tên Điện thoại Tên lớp Mật khẩu ID Teams Microsoft

1 774502170197 Huỳnh Thị Tú Anh 0904246342 8/1 kimdong@123 tuanh70197@kimdongq5.edu.vn

2 774502170050 Đàm Thiên Bảo 0903983975 8/1 kimdong@123 thienbao70050@kimdongq5.edu.vn

3 774502170055 Lư Kiến Dĩnh 0993215441 8/1 kimdong@123 kiendinh70055@kimdongq5.edu.vn

4 774502160332 Thái Vương Duy 0918682812 8/1 kimdong@123 vuongduy60332@kimdongq5.edu.vn

5 774502170102 Lưu Tuyết Đào 0928056951 8/1 kimdong@123 tuyetdao70102@kimdongq5.edu.vn

6 774502170053 Trần Lâm Hải Đăng 0919172266 8/1 kimdong@123 haidang70053@kimdongq5.edu.vn

7 774502170106 Hương Hiểu Giai 0983068238 8/1 kimdong@123 hieugiai70106@kimdongq5.edu.vn

8 774502170109 Bồ Hạo Huy 0933857011 8/1 kimdong@123 haohuy70109@kimdongq5.edu.vn

9 774502170061 Chung Gia Huy 0909378638 8/1 kimdong@123 giahuy70061@kimdongq5.edu.vn

10 774502170062
Nguyễn Dương Gia 

Khang
0902302847 8/1 kimdong@123 giakhang70062@kimdongq5.edu.vn

11 774502170211 Vũ Hoàng Khang 0938411406 8/1 kimdong@123 hoangkhang70211@kimdongq5.edu.vn

12 774502170484 Tống Vũ An Khương 0938471512 8/1 kimdong@123 ankhuong70484@kimdongq5.edu.vn

13 774502170015 Diệp Phương Kiệt 0903342815 8/1 kimdong@123 phuongkiet70015@kimdongq5.edu.vn

14 774502170165 Ôn Bảo Kiệt 0908371660 8/1 kimdong@123 baokiet70165@kimdongq5.edu.vn

15 774502170066
Trần Nguyễn Hoàng 

Lâm
0916701606 8/1 kimdong@123 hoanglam70066@kimdongq5.edu.vn

16 774502170167 Lâm Bảo Linh 0903917088 8/1 kimdong@123 baolinh70167@kimdongq5.edu.vn

17 774502170116 Lê Mỹ Linh 0933102626 8/1 kimdong@123 mylinh70116@kimdongq5.edu.vn

18 774502180008 Phan Thị Kim Ngân 0908101444 8/1 kimdong@123 kimngan80008@kimdongq5.edu.vn

19 774502170359 Tạ Nguyễn Kim Ngân 0918093003 8/1 kimdong@123 kimngan70359@kimdongq5.edu.vn

20 774502170122 Huỳnh Hải Nguyên 0938826321 8/1 kimdong@123 hainguyen70122@kimdongq5.edu.vn

21 774502170222 Lưu Tông Nguyên 0833330828 8/1 kimdong@123 tongnguyen70222@kimdongq5.edu.vn

22 774502180001 Nguyễn Huy Nhật 0963542496 8/1 kimdong@123 huynhat80001@kimdongq5.edu.vn

23 774502170306 Lê Ngọc Yến Nhi 0783624338 8/1 kimdong@123 yennhi70306@kimdongq5.edu.vn

24 774502170075 Ngô Trần Phú 0772690761 8/1 kimdong@123 tranphu70075@kimdongq5.edu.vn

25 774502170314 Phan Triều Quý 0937933421 8/1 kimdong@123 trieuquy70314@kimdongq5.edu.vn

26 774502170180 Ngô Tấn Sang 0936999422 8/1 kimdong@123 tansang70180@kimdongq5.edu.vn

27 774502170132 Lê Toàn Thành 0904123257 8/1 kimdong@123 toanthanh70132@kimdongq5.edu.vn

28 774502170133 Phạm Hồng Thiên 0938200257 8/1 kimdong@123 hongthien70133@kimdongq5.edu.vn

29 774502170134 Nguyễn Hoàng Thiện 0908032032 8/1 kimdong@123 hoangthien70134@kimdongq5.edu.vn

30 774502170040 Nguyễn Kim Thúy 0764184752 8/1 kimdong@123 kimthuy70040@kimdongq5.edu.vn

31 774502170038 Trương Minh Thư 0975225379 8/1 kimdong@123 minhthu70038@kimdongq5.edu.vn

32 774502170042 Nguyễn Lê Thùy Trang 0707327563 8/1 kimdong@123 thuytrang70042@kimdongq5.edu.vn

33 774502170090
Nguyễn Hoàng Minh 

Triết
0938539125 8/1 kimdong@123 minhtriet70090@kimdongq5.edu.vn

34 774502170091 Nguyễn Anh Trúc 0387353183 8/1 kimdong@123 anhtruc70091@kimdongq5.edu.vn

35 774502170139 Đào Ngọc Gia Tú 0909170111 8/1 kimdong@123 giatu70139@kimdongq5.edu.vn

36 774502170240 Huỳnh Lý Tuấn 0903130688 8/1 kimdong@123 lytuan70240@kimdongq5.edu.vn

37 774502170142
Nguyễn Ngọc Uyên 

Thanh Vân
0909887075 8/1 kimdong@123 thanhvan70142@kimdongq5.edu.vn

38 774502170045 Nguyễn Thủy Bích Vân 0905696321 8/1 kimdong@123 bichvan70045@kimdongq5.edu.vn

39 774502170143 Châu Khải Vinh 0983613349 8/1 kimdong@123 khaivinh70143@kimdongq5.edu.vn

40 774502170095 Lê Cẩm Vinh 0792987619 8/1 kimdong@123 camvinh70095@kimdongq5.edu.vn

41 774502170047
Nguyễn Dương Hoàng 

Vũ
0909964556 8/1 kimdong@123 hoangvu70047@kimdongq5.edu.vn

42 774502170097 Nguyễn Ngọc Vy 0397847317 8/1 kimdong@123 ngocvy70097@kimdongq5.edu.vn

43 774502170146 Võ Thị Yến Vy 0778402293 8/1 kimdong@123 yenvy70146@kimdongq5.edu.vn


